
Họ tên Số điện thoại Tiền ăn Gạo Tiền ăn Gạo 
1 Mào Mạnh Cường 17/06/2019 1A1 Mào Văn Tuân 0 932292017 450,000 8 5 2,250,000 40
2 Lý Thị Mai Châu 14/09/2019 1A1 Lò Thị Phiên 0 336495173 450,000 8 5 2,250,000 40
3 Sùng Thị Diệp Chi 10/19/2019 1A1 Vừ Thị Dung 0 888524313 450,000 8 5 2,250,000 40
4 Lý Hữu Đạt 13/11/2019 1A1 Lý A Giàng "0961595637 450,000 8 5 2,250,000 40
5 Sùng A Hải 8/22/2019 1A1 Giàng Thị Sua 0 834102390 450,000 8 5 2,250,000 40
6 Lý Thành Hải 07/08/2019 1A1 Thào Thị La 0 914889947 450,000 8 5 2,250,000 40
7 Lý Đức Huy 09/08/2019 1A1 Giàng Thị Dung 0 375227389 450,000 8 5 2,250,000 40
8 Giàng Thị Mai Hương 7/17/2019 1A1 Vừ Thị Chía 0978954110 450,000 8 5 2,250,000 40
9 Thào Thị Kim Hương 08/04/2019 1A1 Thào A Cử 0 356248773 450,000 8 5 2,250,000 40
10 Vàng Thị Linh 29/04/2019 1A1 Vàng A Chứ 0 833471938 450,000 8 5 2,250,000 40
11 Lò Hạo Nam 11/18/2018 1A1 Lường Thị Lả 0 334983212 450,000 8 5 2,250,000 40
12 Vàng A Ninh 03/10/2019 1A1 Vàng A Sềnh 0 333264330 450,000 8 5 2,250,000 40
13 Lò Thị Bích Ngọc 03/09/2019 1A1 Quàng Thị Mai 0 348208293 450,000 8 5 2,250,000 40
14 Sùng Thúy Nhi 19/09/2019 1A1 Sùng A Đá 0 377037720 450,000 8 5 2,250,000 40
15 Sùng Anh Tuấn 3/17/2019 1A1 Lý Thị Pâng 0 982438796 450,000 8 5 2,250,000 40
16 Lý A Phong 06/10/2019 1A1 Giàng Thị Dung 0 375227389 450,000 8 5 2,250,000 40
17 Sùng A Thanh 2/25/2019 1A1 Sùng A Kỷ 0 976600476 450,000 8 5 2,250,000 40
18 Giàng Thị Thảo 03/05/2019 1A1 Giàng Seo Nhìa 0362523741 450,000 8 5 2,250,000 40
19 Cư Thị Ánh Trăng 8/8/2019 1A1 Lý Thị Đỡ 0 369130195 450,000 8 5 2,250,000 40
20 Hờ Hàn Trăng 1/4/2019 1A1 Vàng Thị Pâng 0 832290807 450,000 8 5 2,250,000 40
21 Giàng Thị Thúy Vân 29/08/2019 1A1 Vừ Thị Xóa 0 816877114 450,000 8 5 2,250,000 40
22 Vàng Bảo Yến 6/9/2019 1A1 Vàng A Thào 0 385162663 450,000 8 5 2,250,000 40
23 Giàng A Công 10/7/2019 1 Huổi xưa Giàng A Vả 0888268084 450,000 8 5 2,250,000 40
24 Giàng A Đu 23/05/2019 1 Huổi xưa Giàng Nhìa Xá 0335449018 450,000 8 5 2,250,000 40
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25 Sùng Thị Hà 11/3/2019 1 Huổi xưa Sùng A Thái 0814701753 450,000 8 5 2,250,000 40
26 Lầu Thị Ly 8/1/2019 1 Huổi xưa Lầu A Kỷ 0968922149 450,000 8 5 2,250,000 40
27 Vàng Thị My 6/4/2019 1 Huổi xưa Vàng A Thái 0919046932 450,000 8 5 2,250,000 40
28 Vàng Phương Phi 3/2/2019 1 Huổi xưa Vàng A Dia 0886460340 450,000 8 5 2,250,000 40
29 Sùng Thị Phương 30/04/2019 1 Huổi xưa Sùng A Chính 0812627182 450,000 8 5 2,250,000 40
30 Sùng Minh Quân 24/01/2019 1 Huổi xưa Sùng A Dua 0813056197 450,000 8 5 2,250,000 40
31 Sùng A Tiến 14/03/2019 1 Huổi xưa Sùng A Lềnh 0919226730 450,000 8 5 2,250,000 40
32 Sùng A Tinh 19/09/2019 1 Huổi xưa Sùng A Bú 0376613533 450,000 8 5 2,250,000 40
33 Vàng  A Tuấn 4/6/2019 1 Huổi xưa Vàng A Dơ 0396804729 450,000 8 5 2,250,000 40
34 Hờ Thị Vênh 3/1/2019 1 Huổi xưa Hờ A Dếnh 0859867785 450,000 8 5 2,250,000 40
35 Hờ Thị Hồng Vy 16/01/2019 1 Huổi xưa Hờ A Đông 0915780393 450,000 8 5 2,250,000 40
36 Hờ A Bì 6/21/2019 1 Na sang2 Hờ A Tu 0835483244 450,000 8 5 2,250,000 40
37 Giàng A Công 10/20/2019 1 Na sang2 Giàng A Thai 0395516560 450,000 8 5 2,250,000 40
38 Vừ A Cử 8/14/2019 1 Na sang2 Vừ A Lình 0814169170 450,000 8 5 2,250,000 40
39 Vừ A Dìa 8/22/2019 1 Na sang2 Vừ A Minh 0 817630091 450,000 8 5 2,250,000 40
40 Vừ Thị Lìa 8/22/2019 1 Na sang2 Vừ A Minh 0 817630091 450,000 8 5 2,250,000 40
41 Giàng A Phúc 6/29/2019 1 Na sang2 Giàng A Phát 0 853530018 450,000 8 5 2,250,000 40
42 Hạ Thị Sy 1/26/2019 1 Na sang2 Hạ A Dơ 0834933195 450,000 8 5 2,250,000 40
43 Cháng A Ba 1/11/2019 1 Huổi xuân Cháng A Tàng "0352374393 450,000 8 5 2,250,000 40
44 Giàng Thị Chi 11/19/2019 1 Huổi xuân Giàng A Nụ 0375 770 934 450,000 8 5 2,250,000 40
45 Hờ Thị Chi 9/6/2019 1 Huổi xuân Hờ A Thanh "0837873715 450,000 8 5 2,250,000 40
46 Giàng A Cường 8/6/2019 1 Huổi xuân Giàng A Chứ "0818377686 450,000 8 5 2,250,000 40
47 Lý A Ghi 4/13/2019 1 Huổi xuân Lý A Hua "0384901835 450,000 8 5 2,250,000 40
48 Vừ Thị Khu 7/13/2019 1 Huổi xuân Vừ A Chua "0393401720 450,000 8 5 2,250,000 40
49 Giàng  Khải Minh 10/12/2019 1 Huổi xuân Lầu Thị Báu 0369 606 923 450,000 8 5 2,250,000 40
50 Vàng Thị Nhi 1/30/2019 1 Huổi xuân Vàng A Năm "0827625623 450,000 8 5 2,250,000 40
51 Giàng ToNy 3/27/2019 1 Huổi xuân Giàng A Chung 0834 318 140 450,000 8 5 2,250,000 40
52 Hờ Thị Phương 11/20/2019 1 Huổi xuân Hờ A Mua "0838124003 450,000 8 5 2,250,000 40
53 Lò Thiên Bình 19/08/2018 2A1 Lò Văn Đoàn 0388235065 450,000 8 5 2,250,000 40
54 Vàng Thanh Bình 01/07/2018 2A1 Vàng A Vư 0812647251 450,000 8 5 2,250,000 40
55 Lý Hoàng Chung 23/07/2018 2A1 Mùa Thị Xía 0393480979 450,000 8 5 2,250,000 40
56 Hờ Đại Dương 26/04/2018 2A1 Sùng Thị Dinh 0862975373 450,000 8 5 2,250,000 40
57 Giàng Anh Dũng 03/02/2018 2A1 Giàng A Chu 0866423807 450,000 8 5 2,250,000 40
58 Lù Tuấn Hưng 29/10/2018 2A1 Lù A Khua 0348667133 450,000 8 5 2,250,000 40
59 Vàng Thị Huyền 08/02/2018 2A1 Vàng A Dế 0829777053 450,000 8 5 2,250,000 40
60 Lý Mỷ Linh 20/05/2018 2A1 Lý A Xá 0366888705 450,000 8 5 2,250,000 40



61 Vừ Mỹ Linh 23/09/2018 2A1 Vừ A Vảng 0353324472 450,000 8 5 2,250,000 40
62 Lý Thị Thùy Linh 18/04/2018 2A1 Lý A Giàng 0866066351 450,000 8 5 2,250,000 40
63 Trần Nguyên Mạnh 05/06/2018 2A1 Trương Thị Hương 0989546296 450,000 8 5 2,250,000 40
64 Lò Triệu Mẫn 10/02/2018 2A1 Lò Văn Thiệp 0395368069 450,000 8 5 2,250,000 40
65 Thào Yến Nhi 28/11/2018 2A1 Thào A Thái 0377499608 450,000 8 5 2,250,000 40
66 Vàng Thị Nương 12/06/2018 2A1 Vàng A Pó 0827462951 450,000 8 5 2,250,000 40
67 Lý A Thọ 23/04/2018 2A1 Lý A Chía 0914889947 450,000 8 5 2,250,000 40
68 Nguyễn Quỳnh Trang 27/08/2018 2A1 Quàng Thị Nam 0869138973 450,000 8 5 2,250,000 40
69 Cà Bảo Anh 6/24/2018 2 Na pheo Lường Thị Nhung 0328619279 450,000 8 5 2,250,000 40
70 Sùng T Hồng Anh 4/23/2018 2 Na pheo Sùng Thị Dúa 0813281317 450,000 8 5 2,250,000 40
71 Cà Thị Đào 3/7/2018 2 Na pheo Cà Văn Nan 0949783596 450,000 8 5 2,250,000 40
72 Tòng Anh Đức 12/22/2018 2 Na pheo Tòng Văn Lương 0358485009 450,000 8 5 2,250,000 40
73 Sùng Minh Đức 7/1/2018 2 Na pheo Chớ Thị Dợ 0857586236 450,000 8 5 2,250,000 40
74 Cà Đức Mạnh 6/24/2018 2 Na pheo Lường Thị Nhung 0328619279 450,000 8 5 2,250,000 40
75 Sùng A Mua 8/24/2018 2 Na pheo Sùng A Pùa 0392511674 450,000 8 5 2,250,000 40
76 Sùng A Pềnh 6/14/2018 2 Na pheo Sùng A Súa 0823678677 450,000 8 5 2,250,000 40
77 Sùng A Sình 4/20/2018 2 Na pheo Sùng A Sáu 0823678677 450,000 8 5 2,250,000 40
78 Lò Đức Trọng 3/22/2018 2 Na pheo Lò Thị Xuân 0398774924 450,000 8 5 2,250,000 40
79 Sùng Minh Trường 5/27/2018 2 Na pheo Sùng A Hứ 0366226344 450,000 8 5 2,250,000 40
80 Sùng Minh Vương 3/17/2018 2 Na pheo Sùng A Túy 0822454875 450,000 8 5 2,250,000 40
81 Giàng A Bình 12/13/2018 2 Huổi xuân Giàng A Chung 0834 318 140 450,000 8 5 2,250,000 40
82 Cháng A Chương 9/11/2018 2 Huổi xuân Cháng A Dánh 0355 931 527 450,000 8 5 2,250,000 40
83 Vàng Thị Co 6/2/2018 2 Huổi xuân Vàng A Lù 0358 897 800 450,000 8 5 2,250,000 40
84 Lý A Dương 10/26/2018 2 Huổi xuân Lý A Đông 0824 774 765 450,000 8 5 2,250,000 40
85 Sình A Khánh 12/8/2018 2 Huổi xuân Sình A Thái 0814 899 576 450,000 8 5 2,250,000 40
86 Lý Thị Lan 8/10/2018 2 Huổi xuân Lý A Tủa 0858 062 595 450,000 8 5 2,250,000 40
87 Cháng Thị Tân 1/15/2018 2 Huổi xuân Cháng A Ly 0837 457 598 450,000 8 5 2,250,000 40
88 Giàng A Tin 4/10/2018 2 Huổi xuân Lầu Thị Báu 0369 606 923 450,000 8 5 2,250,000 40
89 Cháng Thị Vân 4/23/2018 2 Huổi xuân Cháng A Nải 0388 044 856 450,000 8 5 2,250,000 40
90 Giàng Thị Vân 2/12/2018 2 Huổi xuân Giàng A Nụ 0375 770 934 450,000 8 5 2,250,000 40
91 Lầu Ka Sơn 11/14/2018 2 Huổi xuân Lầu A Thái 0828049054 450,000 8 5 2,250,000 40
92 Sình Công Danh 12/8/2018 2A3 Sình A Chá 0917563874 450,000 8 5 2,250,000 40
93 Giàng Thị Dị 28/3/2018 2A3 Giàng A Dế 0362273792 450,000 8 5 2,250,000 40
94 Sình Thị Hoa Lan 14/4/2018 2A3 Sình A Tàng 0334705120 450,000 8 5 2,250,000 40
95 Sình Sĩ Lưu 9/7/2018 2A3 Sình A Lừ 0859990810 450,000 8 5 2,250,000 40
96 Sình Thị Me 12/2/2018 2A3 Sình A Chống 0889260970 450,000 8 5 2,250,000 40



97 Giàng Thị Mùa 27/5/2018 2A3 Giàng A Thủa 0819929985 450,000 8 5 2,250,000 40
98 Giàng Thị Trang My 31/1/2018 2A3 Giàng A Sự 0366623842 450,000 8 5 2,250,000 40
99 Sình Thị Anh Nhi 24/2/2018 2A2 Sình A Sùng 0826433527 450,000 8 5 2,250,000 40
100 Giàng Thị Phượng 30/3/2018 2A3 Giàng A Cai 0836855015 450,000 8 5 2,250,000 40
101 Sình Thị Vũ 14/11/2018 2A3 Sình A Chua 0822110653 450,000 8 5 2,250,000 40
102 Lý Trường An 31/08/2017 3A1 Lý A Bình 0'822680021 450,000 8 5 2,250,000 40
103 Lường Nhật Anh 29/09/2017 3A1 Quàng Thị Thủy 0'334999521 450,000 8 5 2,250,000 40
104 Vàng Thanh Bi 14/03/2017 3A1 Vàng A Tủa 0'817909714 450,000 8 5 2,250,000 40
105 Lò Việt Cường 02/05/2017 3A1 Lèng T. Hoài 0'362188722 450,000 8 5 2,250,000 40
106 Mào Chúc Diệp 27/08/2017 3A1 Cà Thị Dua 0'988197210 450,000 8 5 2,250,000 40
107 Vàng Thị Dung 19/01/2017 3A1 Vàng A Di 0'345032242 450,000 8 5 2,250,000 40
108 Lý Hồng Dương 12/09/2017 3A1 Sùng Thị Máy 0'353324093 450,000 8 5 2,250,000 40
109 Vàng A Đông 16/10/2017 3A1 Vàng A Chứ 0'833471939 450,000 8 5 2,250,000 40
110 Vàng Seo Khải 12/02/2017 3A1 Lý Thị May 0'838147193 450,000 8 5 2,250,000 40
111 Giàng Huy Khánh 20/11/2017 3A1 Giàng Seo Nhìa 0'327218490 450,000 8 5 2,250,000 40
112 Quàng Thị Bảo Lan 09/06/2017 3A1 Lường T Kiêm 0'843654193 450,000 8 5 2,250,000 40
113 Thào Ngọc Mai 22/03/2017 3A1 Thào A Thái 0'377499608 450,000 8 5 2,250,000 40
114 Mùa A Mạnh 06/05/2017 3A1 Vàng A Lừ 0'333166264 450,000 8 5 2,250,000 40
115 Thào Thị Kim Ngân 14/03/2017 3A1 Thào A Cử 0'356248773 450,000 8 5 2,250,000 40
116 Vàng Thị Như 08/03/2017 3A1 Vàng A Tính 0'985494362 450,000 8 5 2,250,000 40
117 Nguyễn Đức Phát 20/11/2017 3A1 Nguyễn T. Lý 0'972028119 450,000 8 5 2,250,000 40
118 Lý A Thông 01/01/2017 3A1 Vàng Thị Thái 0'397640655 450,000 8 5 2,250,000 40
119 Lý Thị Ngọc Thư 21/11/2017 3A1 Lý A Giàng 0961595637 450,000 8 5 2,250,000 40
120 Lý A Tiến 31/05/2017 3A1 Lý A Tỉnh 0'978284160 450,000 8 5 2,250,000 40
121 Vàng A Tiến 31/12/2017 3A1 Vàng A Thào 0'816877114 450,000 8 5 2,250,000 40
122 Giàng Thị Trang 04/07/2017 3A1 Giàng A Là 0'375132064 450,000 8 5 2,250,000 40
123 Quàng Anh Tú 11/02/2017 3A1 Giàng Thị Trang 0'375132064 450,000 8 5 2,250,000 40
124 Lò Yến Vy 10/11/2017 3A1 Mào Thị Thoa 0'348201088 450,000 8 5 2,250,000 40
125 Vàng Thị Xia 04/12/2017 3A1 Vàng A Sềnh 0'333264330 450,000 8 5 2,250,000 40
126 Thào Thị Nhung 20/10/2017 3A1 Thào Trừ Dính 0'823040165 450,000 8 5 2,250,000 40
127 Hờ Ngọc Dung 6/26/2017 3a2 Hờ A Dế 0832290807 450,000 8 5 2,250,000 40
128 Lù Thị Phương Linh 9/25/2017 3a2 Lù Văn Đại 0912303023 450,000 8 5 2,250,000 40
129 Sùng Thị Kác 7/2/2017 3a2 Sùng A Pùa 0392511674 450,000 8 5 2,250,000 40
130 Sùng Đức Thanh 10/19/2017 3a2 Sùng A Thái 0834102390 450,000 8 5 2,250,000 40
131 Bùi Hải An 10/12/2016 4A1 Khổng Thị Bích Hường0973658755 450,000 8 5 2,250,000 40
132 Lý Thị Hà 10/07/2016 4A1 Lầu Thị Xế 0974677053 450,000 8 5 2,250,000 40



133 Sùng Thị Bích Hằng 14/07/2016 4A1 Sùng A Hứ 0366226344 450,000 8 5 2,250,000 40
134 Lò Huy Hoàng 22/12/2016 4A1 Lò Thị Minh 0337678048 450,000 8 5 2,250,000 40
135 Tòng Thúy Huệ 23/02/2016 4A1 Tòng Văn Lương 0866405510 450,000 8 5 2,250,000 40
136 Bạch Đăng Khoa 20/01/2016 4A1 Lò Văn Thuân 0985283212 450,000 8 5 2,250,000 40
137 Quàng Mạnh Kiên 03/10/2016 4A1 Lường Thị Thắm 0335607446 450,000 8 5 2,250,000 40
138 Vàng Thị Liên 07/09/2016 4A1 Vàng A Lùng 0345703167 450,000 8 5 2,250,000 40
139 Lò Nhật Minh 27/12/2016 4A1 Lường Văn Phương 0915353563 450,000 8 5 2,250,000 40
140 Vàng Hạnh Phúc 11/03/2016 4A1 Vàng A Xúa 0345690389 450,000 8 5 2,250,000 40
141 Lò Thị Kim Thương 27/01/2016 4A1 Lò Văn Tôn 0382602824 450,000 8 5 2,250,000 40
142 Sùng Thị Chi Yên 10/12/2016 4A1 Sùng A Lùng 0334836243 450,000 8 5 2,250,000 40
143 Lò Thị Thiên Bân 9/25/2016 4A2 Lò Văn Đoàn 388235065 450,000 8 5 2,250,000 40
144 Lò Đại Dương 11/24/2016 4A2 Lò Văn An 364028372 450,000 8 5 2,250,000 40
145 Lý A Sơn 8/11/2016 4A2 Lý A Pó 375319266 450,000 8 5 2,250,000 40
146 Sùng Hiếu Thiên 12/12/2016 4A2 Sùng A Tuý 824791889 450,000 8 5 2,250,000 40
147 Sùng A Thu 11/2/2016 4A2 Sùng A Kỷ 976600467 450,000 8 5 2,250,000 40
148 Lò Thị A Thư 6/13/2016 4A2 Lò Văn Khụt 355232596 450,000 8 5 2,250,000 40
149 Vàng Công Vượng 4/3/2016 4A2 Lý Thị Kía 822454875 450,000 8 5 2,250,000 40
150 Vàng Mạnh Cường 25/11/2016 4A3 Vàng A Dếnh 0964809944 450,000 8 5 2,250,000 40
151 Quàng Thành Đạt 27/12/2016 4A3 Lò Thị Hương 0385889078 450,000 8 5 2,250,000 40
152 Giàng Phương Nhi 11/12/2016 4A3 Sùng Thị Xú 0858797418 450,000 8 5 2,250,000 40
153 Vàng A Sơn 4/7/2016 4A3 Vàng A Của 0368356481 450,000 8 5 2,250,000 40
154 Sùng Thị Ánh Tuyết 9/25/2016 4A3 Sùng A Lù 0917048712 450,000 8 5 2,250,000 40
155 Lường Xuân Trường 9/4/2016 4A3 Lường Văn Lâm 0947904034 450,000 8 5 2,250,000 40
156 Lý Vương Anh 3/10/2015 5A1 Lý A Tỉnh 0978284160 450,000 8 5 2,250,000 40
157 Lò Khánh Hưng 18/4/2015 5A1 Quàng Thị Mai 0348208293 450,000 8 5 2,250,000 40
158 Bế Phúc Hưng 23/08/2015 5A1 Cà Thị Diện 0822942850 450,000 8 5 2,250,000 40
159 Vàng Ngọc Linh 30/3/2015 5A1 Thùng Thị Qua 0379453871 450,000 8 5 2,250,000 40
160 Hờ Thị Ngọc Liên 25/11/2015 5A1 Hờ A Dế 0844837489 450,000 8 5 2,250,000 40
161 Lý Thị Yến Nhi 16/8/2015 5A1 Lý A Bình 0822680021 450,000 8 5 2,250,000 40
162 Vàng A Phỏng 26/5/2015 5A1 Vàng A Di 0345032242 450,000 8 5 2,250,000 40
163 Quàng Văn Quyền 26/10/2015 5A1 Đỗ Thị Bảy 0327605597 450,000 8 5 2,250,000 40
164 Lò Đăng Quang 10/7/2015 5A1 Lò Văn Quy 0344287927 450,000 8 5 2,250,000 40
165 Lý Anh Tài 13/10/2015 5A1 Lý A Giàng 0384537094 450,000 8 5 2,250,000 40
166 Lò Văn Thái 1/10/2015 5A1 Lò Thị Vơn 0976580459 450,000 8 5 2,250,000 40
167 Lò Thị Quỳnh Thoa 23/9/2015 5A1 Lò Văn Hinh 0834827190 450,000 8 5 2,250,000 40
168 Lò Thuỳ Dung 6/8/2015 5A2 Lò Văn Tiệm 0393260763 450,000 8 5 2,250,000 40



169 Lý Đại Dương 10/30/2015 5A2 Lý A Chầu 0966986523 450,000 8 5 2,250,000 40
170 Lý Thái Hồng 5/25/2015 5A2 Lý A Minh 0326124020 450,000 8 5 2,250,000 40
171 Lò Văn Hải 7/16/2015 5A2 Lò Thị Luấn 0359543313 450,000 8 5 2,250,000 40
172 Vàng A Minh 2/13/2015 5A2 Vàng A Tủa 0817909714 450,000 8 5 2,250,000 40
173 Lý Thị Kim Ngọc 7/9/2015 5A2 Lý A Chía 0393480979 450,000 8 5 2,250,000 40
174 Lý A Phóng 12/2/2015 5A2 Lý A Dia 0369130195 450,000 8 5 2,250,000 40
175 Lường T Bảo Phượng 9/26/2015 5A2 Lường Văn Long 0385347661 450,000 8 5 2,250,000 40
176 Lò Anh Quyền 12/25/2015 5A2 Lò Văn Thẩm 0889774900 450,000 8 5 2,250,000 40

79,200,000 1,408 880 396,000,000 7,040

Người lập Na Sang,  ngày 16 tháng 1 năm 2026

Trần Thị Lụa

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai Anh
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